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I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
 Câu 1: 
    A. Chữ số 3 trong số 245,103 có giá trị là:
	  a. 3
	
b. 
	
c.  


    B. Tích sau có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân?
	0.9   x  1.9   x  2.9  x………..  x 19.9
	a.  20
	b. 19
	c.10


Câu 2:    25% của một số bằng 10. Vậy số đó là:
	a. 250
	b. 40
	c. 400


Câu 3: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Đồng thời cùng lúc đó một người đi ô tô từ B đến A với vận tốc 60km/giờ. Tính thời gian hai người gặp nhau, biết quãng đường AB dài 120km.  
	a. 1 giờ 20 phút
	b. 1 giờ 2 phút
	c. 1,2 giờ


Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

   A.       m3 = …….. cm3
   B.  2019g = ....... kg......g = ............kg   

Câu 5: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m, chiều cao 1m. Trong bể có chứa nước, mực nước cao bằng  chiều cao của bể. Trong bể có số lượng nước là:
	a. 3456m3
	b. 345,6m3
	c. 432m3


Câu 6: Trung bình cộng của các số 19; 34; 46 là:
	a. 99
	b. 34
	c. 33


II. Phần tự luận:
Câu 7: Lớp 5A dự định trồng 180 cây xanh, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây xanh nữa?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Đặt tính rồi tính:
	

 x 1 
	0,162 : 0,36
	204,05 x 0,25
	38 phút 18 giây : 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9: Cho hình thang ABCD, cạnh đáy AB = 20cm, đáy CD bằng  cạnh đáy AB, chiều cao 1,5dm.
       a. Tính diện tích hình thang ABCD.
       b. Kẻ 2 đường chéo AC và BD. Hãy so sánh diện tích hai tam giác ACD và DAB.
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